
BÀI 13/ Gi ng bài m i.ả ớ
D ng 1 : S  ch n, s  l , bài toán xét ch  s  t n cùng c a m t sạ ố ẵ ố ẻ ữ ố ậ ủ ộ ố

* Ki n th c c n nh  :ế ứ ầ ớ
- Ch  s  t n cùng c a 1 t ng b ng ch  s  t n cùng c a t ng các ch  s  hàng đ n v  c aữ ố ậ ủ ổ ằ ữ ố ậ ủ ổ ữ ố ơ ị ủ  
các s  h ng trong t ng y.ố ạ ổ ấ
- Ch  s  t n cùng c a 1 tích b ng ch  s  t n cùng c a tích các ch  s  hàng đ n v  c a cácữ ố ậ ủ ằ ữ ố ậ ủ ữ ố ơ ị ủ  
th a s  trong tích y.ừ ố ấ
- T ng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 có ch  s  t n cùng b ng 5.ổ ữ ố ậ ằ
- Tích  1 x 3 x 5 x 7 x 9 có ch  s  t n cùng b ng 5.ữ ố ậ ằ

- Tích a ì a không th  có t n cùng b ng 2, 3, 7 ho c 8.ể ậ ằ ặ
       * Bài t p v n d ng :ậ ậ ụ

Bài 1: 
a) N u t ng c a 2 s  t  nhiên là 1 s  l , thì tích c a chúng có th  là 1 s  l  đ c không?ế ổ ủ ố ự ố ẻ ủ ể ố ẻ ượ
b) N u tích c a 2 s  t  nhiên là 1 s  l , thì t ng c a chúng có th  là 1 s  l  đ c không?ế ủ ố ự ố ẻ ổ ủ ể ố ẻ ượ
c) “T ng” và “hi u” hai s  t  nhiên có th  là s  ch n, và s  kia là l  đ c không?ổ ệ ố ự ể ố ẵ ố ẻ ượ

Gi i :ả
      a) T ng hai s  t  nhiên là m t s  l , nh  v y t ng đó g m 1 s  ch n và 1 s  l , do đóổ ố ự ộ ố ẻ ư ậ ổ ồ ố ẵ ố ẻ  
tích c a chúng ph i là 1 s  ch n (Không th  là m t s  l  đ c).ủ ả ố ẵ ể ộ ố ẻ ượ
     b) Tích hai s  t  nhiên là 1 s  l , nh  v y tích đó g m 2 th a s  đ u là s  l , do đó t ngố ự ố ẻ ư ậ ồ ừ ố ề ố ẻ ổ  
c a chúng ph i là 1 s  ch n(Không th  là m t s  l  đ c). ủ ả ố ẵ ể ộ ố ẻ ượ
     c) L y “T ng” c ng v i “hi u” ta đ c 2 l n s  l n, t c là đ c 1 s  ch n. V y “t ng”ấ ổ ộ ớ ệ ượ ầ ố ớ ứ ượ ố ẵ ậ ổ  
và “hi u” ph i là 2 s  cùng ch n ho c cùng l  (Không th  1 s  là ch n, s  kia là l  đ c).ệ ả ố ẵ ặ ẻ ể ố ẵ ố ẻ ượ
Bài toán 2 : Không c n làm tính, ki m tra k t qu  c a phép tính sau đây đúng hay sai?ầ ể ế ả ủ
a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744
b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.
c, 5674 x 163 = 610783

Gi iả  :
a, K t qu  trên là sai vì t ng c a 5 s  l  là 1 s  l .ế ả ổ ủ ố ẻ ố ẻ
b, K t qu  trên là sai vì t ng c a các s  ch n là 1 s  ch n.ế ả ổ ủ ố ẵ ố ẵ
c, K t qu  trên là sai vì tích c a 1s  ch n v i b t kỳ 1 s  nào cũng là m t s  ch n.ế ả ủ ố ẵ ớ ấ ố ộ ố ẵ
Bài 3 : Tìm 4 s  t  nhiên liên ti p có tích b ng 24 024ố ự ế ằ

Gi iả  :
Ta th y trong 4 s  t  nhiên liên ti p thì không có th a s  nào có ch  s  t n cùng là 0;ấ ố ự ế ừ ố ữ ố ậ  

5 vì nh  th  tích s  t n cùng là ch  s  0 (trái v i bài toán)ư ế ẽ ậ ữ ố ớ
Do đó 4 s  ph i tìm ch  có th  có ch  s  t n cùng liên ti p là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9ố ả ỉ ể ữ ố ậ ế

Ta có : 
24 024 > 10 000  = 10 x 10 x 10 x 10 
24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20
Nên tích c a 4 s  đó là :ủ ố

11 x 12 x 13 x 14 ho c ặ
          16 x 17 x 18 x 19
Có  : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024 
         16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.
V y 4 s  ph i tìm là : 11, 12, 13, 14.ậ ố ả



Bài 4 : Có th  tìm đ c 2 s  t  nhiên sao cho hi u c a chúng nhân v i 18 đ c 1989ể ượ ố ự ệ ủ ớ ượ  
không?

Gi iả  :
Ta th y s  nào nhân v i s  ch n tích cũng là 1 s  ch n. ấ ố ớ ố ẵ ố ẵ 18 là s  ch n mà 1989 là số ẵ ố 

l .ẻ
Vì v y không th  tìm đ c 2 s  t  nhiên mà hi u c a chúng nhân v i 18 đ c 1989.ậ ể ượ ố ự ệ ủ ớ ượ

Bài   5 :   Có th  tìm đ c 1 s  t  nhiên nào đó nhân v i chính nó r i tr  đi 2 hay 3 hay 7, 8 l iể ượ ố ự ớ ồ ừ ạ  
đ c 1 s  tròn ch c hay không.ượ ố ụ

Gi iả  :
S  tr  đi 2,3 hay 7,8 là s  tròn ch c thì ph i có ch  s  t n cùng là 2,3 hay 7 ho c 8.ố ừ ố ụ ả ữ ố ậ ặ

Mà các s  t  nhiên nhân v i chính nó có các ch  s  t n cùng là 0 ,1, 4, 5, 6, 9.ố ự ớ ữ ố ậ
Vì   :   1 x 1 = 1                 4 x 4 = 16           7 x 7  = 49 

 2 x 2 = 4   5 x 5 =  25           8 x 8 =  64
 3 x3 = 9   6 x6 = 36           9 x 9 = 81

         10 x10 = 100
Do v y không th  tìm đ c s  t  nhiên nh  th  .ậ ể ượ ố ự ư ế

Bài 6: Có s  t  nhiên nào nhân v i chính nó đ c k t qu  là m t s  vi t b i 6 ch  s  1ố ự ớ ượ ế ả ộ ố ế ở ữ ố  
không?

Gi iả  :
G i s  ph i tìm là A      (A > 0 )ọ ố ả
Ta có : A x A = 111 111 

Vì 1 + 1 +1  + 1+ 1+ 1+ = 6  chia h t cho 3 nên 111 111 chia h t cho 3.ế ế
Do v y A chia h t cho 3, mà A chia h t cho 3 nên A ì A chia h t cho 9 nh ng 111 111ậ ế ế ế ư  
không chia h t cho 9.ế

V y không có s  nào nh  th  .ậ ố ư ế
Bài 7: 
a, S  1990 có th  là tích c a 3 s  t  nhiên liên ti p đ c không?ố ể ủ ố ự ế ượ

Gi i :ả
Tích c a 3 s  t  nhiên liên ti p thì chia h t cho 3 vì trong 3 s  đó luôn có 1 s  chiaủ ố ự ế ế ố ố  

h t cho 3 nên 1990 không là tích c a 3 s  t  nhiên liên ti p vì :ế ủ ố ự ế
1 + 9 + 9 + 0 = 19     không chia h t cho 3.ế

b, S  1995 có th  là tích c a 3 s  t  nhiên liên ti p không?ố ể ủ ố ự ế
3 s  t  nhiên liên ti p thì bao gi  cũng có 1 s  ch n vì v y mà tích c a chúng là 1 số ự ế ờ ố ẵ ậ ủ ố 

ch n mà 1995 là 1 s  l  do v y không ph i là tích c a 3 s  t  nhiên liên ti p.ẵ ố ẻ ậ ả ủ ố ự ế
c, S  1993 có ph i là t ng c a 3 s  t  nhiên liên ti p không?ố ả ổ ủ ố ự ế

T ng c a 3 s  t  nhiên liên ti p thì s  b ng 3 l n s   gi a do đó s  này ph i chiaổ ủ ố ự ế ẽ ằ ầ ố ở ữ ố ả  
h t cho 3.ế

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22  Không chia h t cho 3ế
Nên s  1993 không là t ng c a 3 s  t  nhiên liên ti p.ố ổ ủ ố ự ế

Bài 8 : Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ x 48 x 49 t n cùng là bao nhiêu ch  s  0?ậ ữ ố
Gi iả  :
Trong tích đó có các th a s  chia h t cho 5 là :ừ ố ế
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.
M i th a s  5 nhân v i 1 s  ch n cho ta 1 s  tròn ch c. mà tích trên có 10 th a s  5ỗ ừ ố ớ ố ẵ ố ụ ừ ố  

nên tích t n cùng b ng 10 ch  s  0.ậ ằ ữ ố



Bài 9 : B n Toàn tính t ng các ch n trong ph m vi t  20 đ n 98 đ c 2025. Không th cạ ổ ẵ ạ ừ ế ượ ự  
hi n tính t ng em cho bi t Toàn tính đúng hay sai?ệ ổ ế

Gi iả  :
T ng các s  ch n là 1 s  ch n, k t qu  toàn tính đ c 2025 là s  l  do v y toàn đãổ ố ẵ ố ẵ ế ả ượ ố ẻ ậ  

tính sai.
Bài 10 : Tùng tính t ng c a các s  l  t  21 đ n 99 đ c 2025. Không tính t ng đó em choổ ủ ố ẻ ừ ế ượ ổ  
bi t Tùng tính đúng hay sai?ế

Gi i :ả
T  1 đ n 99 có 50 s  lừ ế ố ẻ
Mà t  1 đ n 19 có 10 s  l . Do v y Tùng tính t ng c a s  l ng các s  l  là :  50 –ừ ế ố ẻ ậ ổ ủ ố ượ ố ẻ  

10 = 40 (s )ố
Ta đã bi t t ng c a s  l ng ch n các s  l  là 1 s  ch n mà 2025 là s  l  nên Tùng đã tínhế ổ ủ ố ượ ẵ ố ẻ ố ẵ ố ẻ  
sai.
Bài 11 : Tích sau t n cùng b ng m y ch  s  0?ậ ằ ấ ữ ố

20 x 21 x 22 x 23 x .  .  . x 28 x 29 
Gi iả  :
Tích trên có 1 s  tròn ch c là 20 nên tích t n cùng b ng 1 ch  s  0ố ụ ậ ằ ữ ố

Ta l i có 25 = 5 x 5 nên 2 th a s  5 này khi nhân v i 2 só ch n cho tích t n cùng b ng 2 chạ ữ ố ớ ẵ ậ ằ ữ 
s  0ố

V y tích trên t n cùng b ng 3 ch  s  0.ậ ậ ằ ữ ố
Bài 12 : Ti n làm phép chia 1935 : 9 đ c th ng là 216 và kghông còn d . Không th cế ượ ươ ư ự  
hi n cho bi t Ti n làm đúng hay sai.ệ ế ế

Gi iả  :
Vì 1935 và 9 đ u là s  l , th ng gi a 2 s  l  là 1 s  l . Th ng Ti n tìm đ c làề ố ẻ ươ ữ ố ẻ ố ẻ ươ ế ượ  

216 là 1 s  ch n nên saiố ẵ
Bài 13 : Hu  tính tích :ệ

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999
Không tính tích em cho bi t Hu  tính đúng hay sai?ế ệ

Gi iả  :Trong tích trên có 1 th a s  là 5 và 1 th a s  ch n nên tích ph i t n cùng b ngữ ố ừ ố ẵ ả ậ ằ  
ch  s  0. Vì v y Hu  đã tính sai.ữ ố ậ ệ
Bài 14 : Tích sau t n cùng b ng bao nhiêu ch  s  0 :ậ ằ ữ ố

13 x 14 x 15 x .  .  . x 22 
Gi iả  :
Trong tích trên có th a s  20 là s  tròn ch c nên tích t n cùng b ng 1 ch  s  0. Th aừ ố ố ụ ậ ằ ữ ố ừ  

s  15 khi nhân v i 1 s  ch n cho 1 ch  s  0 n a  tích.ố ớ ố ẵ ữ ố ữ ở
V y tích trên có 2 ch  s  0.ậ ữ ố
* BÀI T P V  NHÀ :Ậ Ề

Bài 1/ Không làm phép tính hãy cho bi t k t qu  c a m i phép tính sau có t n cùng b ngế ế ả ủ ỗ ậ ằ  
ch  s  nào?ữ ố
a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)
b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x .  .  . x 99
c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996
d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91
e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81
Bài 2/ Tích sau t n cùng b ng bao nhiêu ch  s  0ậ ằ ữ ố
a, 1 x 2 x 3 x .  .  . x 99 x 100



b, 85 x 86 x 87 x .  .  . x 94
c, 11 x 12 x 13 x .  .  . x 62
Bài 3/ Không làm tính xét xem k t qu  sau đúng hay sai? ế ả Gi i thích t i sao?ả ạ
a, 136 x 136 -  41 = 1960
b, ab x ab - 8557 = 0
Bài 4/ Có s  nào chia cho 15 d  8 và chia cho 18 d  9 hay không?ố ư ư
Bài 5/ Cho s  a = 1234567891011121314. . . đ c vi t b i các s  t  nhiên liên ti p. S  a cóố ượ ế ở ố ự ế ố  
t n cùng là ch  s  nào? bi t s  a có 100 ch  s .ậ ữ ố ế ố ữ ố
Bài 6/ Có th  tìm đ c s  t  nhiên A và B sao cho :ể ượ ố ự
(A + B) ì (A – B) = 2002.  
D ng 2ạ : Kĩ thu t tính và quan h  gi a các thành ph n c a phép tínhậ ệ ữ ầ ủ  

* Các bài t p.ậ
Bài 1: Khi c ng m t s  t  nhiên có 4 ch  s  v i m t s  t  nhiên có  2 ch  s , do s  su tộ ộ ố ự ữ ố ớ ộ ố ự ữ ố ơ ấ  
m t h c sinh đã đ t phép tính nh  sau :ộ ọ ặ ư

abcd
      +  eg

Hãy cho bi t k t qu  c a phép tính thay đ i nh  th  nào .ế ế ả ủ ổ ư ế
Gi iả  :

Khi đ t phép tính nh  v y thì s  h ng th  hai tăng g p 100 l n .Ta có :ặ ư ậ ố ạ ứ ấ ầ
T ng m i = SH1 + 100 x SH2ổ ớ

       = SH1  + SH2 + 99 x SH2 
       =T ng cũ + 99 x SH2 ổ

V y t ng m i tăng thêm 99 l n s  h ng th  hai.ậ ổ ớ ầ ố ạ ứ
Bài 2 : Khi nhân 1 s  t  nhiên v i 6789, b n M n đã đ t t t c  các tích riêng th ngố ự ớ ạ ậ ặ ấ ả ẳ  
c t v i nhau nh  trong phép c ng nên đ c k t qu  là 296 280. Hãy tìm tích đúng c a phépộ ớ ư ộ ượ ế ả ủ  
nhân đó.  

Gi iả  :Khi đ t các tích riêng th ng c t v i nhau nh  trong phép c ng t c là b n M nặ ẳ ộ ớ ư ộ ứ ạ ậ  
đã l y th a s  th  nh t l n l t nhân v i 9, 8, 7 và 6 r i c ng k t qu  l i. Doấ ừ ố ứ ấ ầ ượ ớ ồ ộ ế ả ạ

9 + 8 + 7 + 6 = 30
nên tích sai lúc này b ng 30 l n th a s  th  nh t. V y th a s  th  nh t là :ằ ầ ừ ố ứ ấ ậ ừ ố ứ ấ

296 280 : 30 = 9 876
Tích đúng là :

9 876 x 6789 = 67 048 164
Bài 3 : Khi chia 1 s  t  nhiên cho 41, m t  h c sinh đã chép nh m ch  s  hàng trăm c a số ự ộ ọ ầ ữ ố ủ ố  
b  chia là 3 thành 8 và ch  s  hàng đ n v  là 8 thành 3 nên đ c th ng là 155, d  3. Tìmị ữ ố ơ ị ượ ươ ư  
th ng đúng và s  d  trong phép chia đó.ươ ố ư

Gi iả  : S  b  chia trong phép chia sai là :ố ị
41x 155 + 3 = 6358

S  b  chia c a phép chia đúng là : 6853ố ị ủ
Phép chia đúng là :

6853 : 41 = 167 d  6ư
Bài 4 : Hi u c a 2 s  là 33, l y s  l n chia cho s  nh  đ c th ng là 3 và s  d  là 3. Tìmệ ủ ố ấ ố ớ ố ỏ ượ ươ ố ư  
2 s  đóố

Gi iả  :
Theo bài ra ta có

S  nh  :ố ỏ | | 3



S  l n  :ố ớ | | | |   |
                                         33

S  nh  là :ố ỏ
(33 - 3) : 2 = 15

S  l n là :ố ớ
33 + 15 = 48

Đáp s  15 và 48.ố
Bài 5 : Hai s  th p phân có t ng b ng 55,22; N u d i d u ph y c a s  bé sang trái 1 hàngố ậ ổ ằ ế ờ ấ ẩ ủ ố  
r i l y hi u gi a s  l n và nó ta đ c 37, 07. Tìm 2 s  đó.ồ ấ ệ ữ ố ớ ượ ố

Gi i :ả
Khi d i d u ph y c a s  bé sang trái 1 hàng t c là ta đã gi m s  bé đi 10 l n ờ ấ ẩ ủ ố ứ ả ố ầ

Theo bài ra ta có s  đ  :ơ ồ
37,07
S  l n : |    |                                                         ố ớ  |

                                             55,22      
S  béố  : |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     

Nhìn vào s  đ  ta th y :ơ ồ ấ
11 l n s  bé m i là :ầ ố ớ

55,22 - 37,07 = 18,15
S  bé là :ố

18,15 : 11 x 10 = 16,5
S  l n là :ố ớ

55,22 - 16,5 = 38,2
Đáp s  : SL : 38,2; SB : 16,5.ố

Bài 6 : Hai s  th p phân có hi u là 5,37 n u d i d u ph y c a s  l n sang trái 1 hàng r iố ậ ệ ế ờ ấ ẩ ủ ố ớ ồ  
c ng v i s  bé ta đ c 11,955. Tìm 2 s  đó.  ộ ớ ố ượ ố

Gi i:ả
Khi d i d u ph y c a s  l n sang trái 1 hàng t c là ta đã gi m s  đó đi 10 l nờ ấ ẩ ủ ố ớ ứ ả ố ầ
Ta có s  đ  :ơ ồ

S  l n : |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |ố ớ
S  bé  : |      |   |ố

1/10 s  l n + s  bé = 11,955 mà s  l n - s  bé = 5,37.ố ớ ố ố ớ ố
Do đó 11 l n c a 1/10 s  l n là : 11,955 + 5,37 = 17,325ầ ủ ố ớ

S  l n là : 17,325 : 11 x 10 = 15,75ố ớ
S  bé là  : 15,75 - 5,37 = 10, 38ố

Đáp s  : SL : 15,75 ; SB : 10, 38.ố
Bài 7 : Cô giáo cho h c sinh làm phép tr  m t s  có 3 ch  s  v i m t s  có 2 ch  s , m tọ ừ ộ ố ữ ố ớ ộ ố ữ ố ộ  
h c sinh đãng trí đã vi t s  tr  d i c t hàng trăm c a s  b  tr  nên tìm ra hi u là 486. Tìmọ ế ố ừ ướ ộ ủ ố ị ừ ệ  
hai s  đó, bi t hi u đúng là 783.ố ế ệ

Gi i :ả
Khi đ t nh  v y t c là b n h c sinh đó đã tăng s  tr  đó lên 10 l n. Do v y hi u đãặ ư ậ ứ ạ ọ ố ừ ầ ậ ệ  

gi m đi 9 l n s  tr .ả ầ ố ừ
S  tr  là :ố ừ

(783 - 486) : 9 = 33
S  b  tr  là :ố ị ừ

783 + 33 = 816



Đáp s  : S  tr  : 33 ố ố ừ
                                              S  b  tr  : 816ố ị ừ
Bài 8 : Hi u 2 s  t  nhiên là 134. Vi t thêm 1 ch  s  nào đó vào bên ph i s  b  tr  và giệ ố ự ế ữ ố ả ố ị ừ ữ 
nguyên s  tr , ta có hi u m i là 2297.ố ừ ệ ớ

Tìm 2 s  đã cho.ố
Gi iả  :
S  b  tr  tăng lên 10 l n c ng thêm ch  s  vi t thêm a, thì hi u m i so v i hi u cũố ị ừ ầ ộ ữ ố ế ệ ớ ớ ệ  

tăng thêm 9 l n c ng v i s  a.ầ ộ ớ ố
9 l n s  b  tr  + a = 2297 - 134 = 2163 (đ n v )ầ ố ị ừ ơ ị
Suy ra (2163 - a) chia h t cho 9ế
2163 chia cho 9 đ c 24 d  3 nên a = 3 (0 ượ ư ≤  a ≤  9)
V y ch  s  vi t thêm là 3ậ ữ ố ế
S  b  tr  là :ố ị ừ

(2163 - 3) : 9 = 240
S  tr  là :ố ừ

240  -  134 = 106
Th  l i :  2403 -  106 = 2297ử ạ

Đáp s  : SBT : 240; ST : 106.ố
Bài 9 : T ng c a 1 s  t  nhiên và 1 s  th p phân là 62,42. Khi c ng hai s  này 1 b n quênổ ủ ố ự ố ậ ộ ố ạ  
m t d u ph y  s  th p phân và đ t tính c ng nh  s  t  nhiên nên k t qu  sai là 3569.ấ ấ ẩ ở ố ậ ặ ộ ư ố ự ế ả
   Tìm s  th p phân và s  t  nhiên đã cho.ố ậ ố ự

Gi i :ả
S  th p phân có 2 ch  s   ph n th p phân nên quên d u ph y t c là đã tăng s  đóố ậ ữ ố ở ầ ậ ấ ẩ ứ ố  

lên 100 l n. Nh  v y t ng đã tăng 99 l n s  đó. Suy ra s  th p phân là :        (3569 –ầ ư ậ ổ ầ ố ố ậ  
62,42) : 99 = 35,42

S  t  nhiên là :  62,42  - 35,42 = 27ố ự
Đáp s  : S  th p phân :35,42 ; S  t  nhiên : 27.ố ố ậ ố ự

Bài 10 : Khi nhân 254 v i 1 s  có 2 ch  s  gi ng nhau, b n Hoa đã đ t các tích riêng th ngớ ố ữ ố ố ạ ặ ẳ  
c t nh  trong phép c ng nên tìm ra k t qu  so v i tích đúng gi m đi 16002 đ n v .ộ ư ộ ế ả ớ ả ơ ị

Hãy tìm s  có hai ch  s  đó.ố ữ ố
Gi i :ả
G i th a s  th  hai là aaọ ừ ố ứ
Khi nhân đúng ta có 254 x aa hay 254 x a x 11
Khi đ t sai tích riêng t c là l y 254 x a + 254 x a = 254 x a x 2ặ ứ ấ
V y tích gi m đi 254 x a x 9ậ ả
Suy ra : 254 x 9 x a = 16002
a = 16002 : (254 x 9) = 7
V y th a s  th  hai là 77.ậ ừ ố ứ

Bài 11 : Khi nhân 1 s  v i 235 1 h c sinh đã s  ý đ t tích riêng th  2 và 3 th ng c t v iố ớ ọ ơ ặ ứ ẳ ộ ớ  
nhau nên tìm ra k t qu  là 10285.ế ả
     Hãy tìm tích đúng.

Gi i :ả
Khi nhân m t s  A v i 235, h c sinh đó đ t 2 tích riêng cu i th ng c t nh  trongộ ố ớ ọ ặ ố ẳ ộ ư  

phép c ng, t c là em đó đã l n l t nhân A v i 5, v i 30, v i 20 r i c ng ba k t qu  l i .ộ ứ ầ ượ ớ ớ ớ ồ ộ ế ả ạ
V y :  A x 5 x A x 30 x A x 20 = 10 285 ậ

A x 55 = 10 285



A = 10 285 : 55 = 187 
V y tích đúng là:ậ

187 x 235 = 43 945
Bài 12: Tìm ba s  bi t hi u c a s  l n nh t và s  bé nh t là 1,875 và khi nhân m i s  l nố ế ệ ủ ố ớ ấ ố ấ ỗ ố ầ  
l t v i 8, 10,14 thì đ c ba tích b ng nhau.ượ ớ ượ ằ

Gi i:ả
Vì tích c a s  l n nh t v i 8 b ng tích c a s  ủ ố ớ ấ ớ ằ ủ ố bé nh t v i 14 nên ta có s  đ  ấ ớ ơ ồ

S  l n nh t :  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |ố ớ ấ
S  bé nh t  :  |     |     |     |     |     |     |     |     |    ố ấ

S  l n nh t là :   ố ớ ấ

1,875 : ( 14 - 8 ) x 14 = 4,375 
S  bé nh t là :ố ấ

4,375 - 1,875 = 2,5
S   gi a là :ố ở ữ

2,5 ì 14 : 10 = 3,5
Đáp s  : 2,5 ; 3,5 ; 4,375.ố

*Bài t p v  nhà:ậ ề
Bài 1 : Khi c ng 1 s  t  nhiên v i 107, 1 h c sinh đã chép nh m s  h ng th  2 thành 1007ộ ố ự ớ ọ ầ ố ạ ứ  
nên đ c k t qu  là 1996. Tìm t ng đúng c a 2 s  đó.ượ ế ả ổ ủ ố
Bài 2 : Khi nhân 1 s  t  nhiên v i 5 423, 1 h c sinh đã đ t các tích riêng th ng c t v i nhauố ự ớ ọ ặ ẳ ộ ớ  
nh  trong phép c ng nên đ c k t qu  là 27 944. Tìm tích đúng c a phép nhân đó.ư ộ ượ ế ả ủ
Bài 3 : Khi chia 1 s  t  nhiên cho 101, 1 h c sinh đã đ i ch  ch  s  hàng trăm và hàng đ nố ự ọ ổ ỗ ữ ố ơ  
v  c a s  b  chia, nên nh n đ c th ng là 65 và d  100. ị ủ ố ị ậ ượ ươ ư
Tìm th ng và s  d  c a phép chia đó.ươ ố ư ủ
Bài 4 : Cho 2 s , n u l y s  l n chia cho s  nh  đ c th ng là 7 và s  d  l n nh t có thố ế ấ ố ớ ố ỏ ượ ươ ố ư ớ ấ ể 
có đ c là 48. Tìm 2 s  đó.ượ ố
Bài 5 : Hai s  th p phân có t ng là 15,88. N u d i d u ph y c a s  bé sang ph i 1 hàng,ố ậ ổ ế ờ ấ ẩ ủ ố ả  
r i tr  đi s  l n thì đ c 0,12. Tìm 2 s  đó.ồ ừ ố ớ ượ ố
Bài 6 : M t phép chia có th ng là 6 và s  d  là 3. T ng c a s  b  chia, s  chia và s  dộ ươ ố ư ổ ủ ố ị ố ố ư 
b ng 195. Tìm s  b  chia và s  chia.ằ ố ị ố
Bài 7 : T ng c a 2 s  th p phân là 16,26. N u ta tăng s  th  nh t lên 5 l n và s  th  hai lênổ ủ ố ậ ế ố ứ ấ ầ ố ứ  
2 l n thì đ c 2 s  có t ng là 43,2. Tìm 2 s .ầ ượ ố ổ ố
Bài 8 : So sánh tích : 1,993 ì 199,9 v i tích 19,96 ì 19,96ớ
Bài 9 : M t h c sinh khi nhân 1 s  v i 207 đã quên m t ch  s  0 c a s  207 nên k t qu  soộ ọ ố ớ ấ ữ ố ủ ố ế ả  
v i tích đúng gi m 6 120 đ n v . Tìm th a s  đó.ớ ả ơ ị ừ ố
Bài 10 : L y 1 s  đem chia cho 72 thì đ c s  d  là 28. Cũng s  đó đem chia cho 75 thìấ ố ượ ố ư ố  
đ c s  d  là 7 th ng c a 2 phép chia là nh  nhau. Hãy tìm s  đó.ượ ố ư ươ ủ ư ố
D ng 3 : Bài toán liên quan đ n đi u ki n chia h t.ạ ế ề ệ ế

* Bài t p v n d ngậ ậ ụ
a.Lo i toán vi t s  t  nhiên theo d u hi u chia h tạ ế ố ự ấ ệ ế
Bài 1 : Hãy thi t l p các s  có 3 ch  s  khác nhau t  4 ch  s  0, 4, 5, 9 tho  mãn đi u ki nế ậ ố ữ ố ừ ữ ố ả ề ệ
a, Chia h t cho 2ế
b, Chia h t cho 4ế
c, Chia h t cho 2 và 5ế

Gi i :ả



a, Các s  chia h t cho 2 có t n cùng b ng 0 ho c 4. M t khác m i s  đ u có các ch  số ế ậ ằ ặ ặ ỗ ố ề ữ ố 
khác nhau, nên các s  thi t l p đ c làố ế ậ ượ

540; 504 940; 904 450; 954 950; 594 490 590
b, Ta có các s  có 3 ch  s  chia h t cho 4 đ c vi t t  4 ch  s  đã cho là :ố ữ ố ế ượ ế ừ ữ ố

540; 504; 940; 904
c, S  chia h t cho 2 và 5 ph i có t n cùng 0. V y các s  c n tìm là ố ế ả ậ ậ ố ầ

540; 450;490
940; 950; 590 .

Bài 2: V i các ch  s  1, 2, 3, 4, 5 ta l p đ c bao nhiêu s  có 4 ch  s  chia h t cho 5?ớ ữ ố ậ ượ ố ữ ố ế
Gi i:ả
M t s  chia h t cho 5 khi t n cùng là 0 ho c 5.ộ ố ế ậ ặ
V i các s  1, 2, 3, 4, ta vi t đ c 4 x 4 x 4 = 64s  có 3 ch  s  ớ ố ế ượ ố ữ ố
V y v i các s  1, 2, 3, 4, 5 ta vi t đ c 64 s  có 5 ch  s  (Có t n cùng là 5)ậ ớ ố ế ượ ố ữ ố ậ

b, Lo i toán dùng d u hi u chia h t đ  đi n vào ch  s  ch a bi tạ ấ ệ ế ể ề ữ ố ư ế  .
 d ng này: -N u s  ph i tìm chia h t cho 2 ho c 5 thì tr c h t d a vào d u hi uở ạ ế ố ả ế ặ ướ ế ự ấ ệ  

chia h t đ  xác đ nh ch  s  t n cùng .ế ể ị ữ ố ậ
-Dùng ph ng pháp th  ch n k t h p v i các d u hi u chia h t còn l iươ ử ọ ế ợ ớ ấ ệ ế ạ  

c a s  ph i tìm đ  xác đ nh các ch  s  còn l i .ủ ố ả ể ị ữ ố ạ
Bài 3:Thay x và y vào 1996 xy đ  đ c s  chia h t cho 2, 5, 9.ể ượ ố ế

Gi i :ả
S  ph i tìm chia h t cho 5 v y y ph i b ng 0 ho c 5.ố ả ế ậ ả ằ ặ
S  ph i tìm chia h t cho 2 nên y ph i là s  ch n ố ả ế ả ố ẵ

T  đó suy ra y = 0 . S  ph i tìm có d ng 1996 ì 0.ừ ố ả ạ
S  ph i tìm chia h t cho 9 v y (1 +9 + 9+ 6 + x )chia h t cho 9 hay (25 + x) chia h t choố ả ế ậ ế ế  
9 .Suy ra x = 2.
S  ph i tìm là : 199620.ố ả
Bài 4: Cho n = a 378 b là s  t  nhiên có 5 ch  s  khác nhau. Tìm t t c  các ch  s  a và b đố ự ữ ố ấ ả ữ ố ể  
thay vào ta d c s  n chia h t cho 3 và 4 .ượ ố ế

Gi i :ả
- n chia h t cho 4 thì 8b ph i chia h t cho 4. V y b = 0, 4 ho c 8ế ả ế ậ ặ
- n có 5 ch  s  khác nhau nên b = 0 ho c 4ữ ố ặ
- Thay b = 0 thì n = a3780
         + S  a3780 chia h t cho 3 thì a = 3, 6 ho c 9ố ế ặ
         + S  n có 5 ch  s  khác nhau nên a = 6 ho c 9ố ữ ố ặ
Ta đ c các s  63 780 và 930780 tho  mãn đi u ki n c a đ  bàiượ ố ả ề ệ ủ ề
- Thay b = 4 thì n = a3784

+ S  a3784 chia h t cho 3 thì a = 2, 5 ho c 8ố ế ặ
+ S  n có 5 ch  s  khác nhau nên a = 2 ho c 5. Ta đ c các s  23784 và 53 784ố ữ ố ặ ượ ố  

tho  mãn đi u ki n đ  bàiả ề ệ ề
Các s  ph i tìm 63 780; 93 780; 23 784; 53 784.ố ả

c.Các bài toán v  v n d ng tính ch t chia h t c a m t t ng và m t hi u .ề ậ ụ ấ ế ủ ộ ổ ộ ệ
- Các tính ch t th ng s  d ng trong lo i này là :ấ ườ ử ụ ạ

. N u m i s  h ng c a t ng đ u chia h t cho 2 thì t ng c a chúng cũng ế ỗ ố ạ ủ ổ ề ế ổ ủ
 chia h t cho 2ế
        . N u SBT và ST đ u chia h t cho 2 thì hi u c a chúng cũng chia h t cho 2ế ề ế ệ ủ ế



        . M t s  h ng không chia h t cho 2, các s  h ng còn l i chia h t cho 2 thì t ng khôngộ ố ạ ế ố ạ ạ ế ổ  
chia h t cho 2ế
        . Hi u c a 1 s  chia h t cho 2 và 1 s  không chia h t cho 2 là 1 s  không chia h t choệ ủ ố ế ố ế ố ế  
2.

(Tính ch t này t ng t  đ i v i các tr ng h p chia h t khác)ấ ươ ự ố ớ ườ ợ ế
Bài 5 : Không làm phép tính xét xem các t ng và hi u d i đây có chia h t cho 3 hay không .ổ ệ ướ ế
a, 459 + 690 1 236 b, 2 454 - 374

Gi i :ả
a, 459, 690, 1 236 đ u là s  chia h t cho 3 nên 459 + 690 + 1 236 chia h t cho 3ề ố ế ế
b, 2454 chia h t cho 3 và 374 không chia h t cho 3 nên 2454 - 374 không chia h t cho 3.ế ế ế
Bài 6 : T ng k t năm h c 2001- 2002 m t tr ng ti u h c có 462 h c sinh tiên ti n và 195ổ ế ọ ộ ườ ể ọ ọ ế  
h c sinh xu t s c. Nhà tr ng d  đ nh th ng cho h c sinh xu t s c nhi u h n h c sinhọ ấ ắ ườ ự ị ưở ọ ấ ắ ề ơ ọ  
tiên ti n 2 quy n v  1 em. Cô văn th  tính ph i mua 1996 quy n thì v a đ  phát th ng.ế ể ở ư ả ể ừ ủ ưở  
H i cô văn th  tính đúng hay sai ? vì sao?ỏ ư

Gi i :ả
Ta th y s  HS tiên ti n và s  HS xu t s c đ u là nh ng s  chia h t cho 3 vì v y sấ ố ế ố ấ ắ ề ữ ố ế ậ ố 

v  th ng cho m i lo i HS ph i là 1 s  chia h t cho 3. Suy ra t ng s  v  phát th ng cũngở ưở ỗ ạ ả ố ế ổ ố ở ưở  
là 1 s  chia h t cho 3, mà 1996 không chia h t cho 3 > V y cô văn th  đã tính sai.ố ế ế ậ ư
d. Các bài toán v  phép chia có dề ư

 lo i này c n l u ý :ở ạ ầ ư
- N u a : 2 d  1 thì ch  s  t n cùng c a a là 1, 3, 5, 7, 9ế ư ữ ố ậ ủ
- N u  a : 5 d  1 thì ch  s  t n cùng c a a ph i là 1 ho c 6 ; a : 5 d  2 thì ch  s  t n cùngế ư ữ ố ậ ủ ả ặ ư ứ ố ậ  
ph i là 2 ho c 7 . . .ả ặ
- N u a và b có cùng s  d  khi chia cho 2 thì hi u c a chúng cũng chia h t cho 2ế ố ư ệ ủ ế
- N u a : b d  b - 1 thì a + 1 chia h t cho bế ư ế
- N u a : b d  1 thì a - 1 chia h t cho bế ư ế
Bài 7 : Cho a = x459y. Hãy thay x, y b i nh ng ch  s  thích h p đ  khi chia a cho 2, 5, 9ở ữ ữ ố ợ ể  
đ u d  1ề ư

Gi i :ả              Ta nh n th y :ậ ấ
- a : 5 d  1 nên y b ng 1 ho c 6ư ằ ặ
- M t khác a : 2 d  1 nên y ph i b ng 1. S  ph i tìm có d ng a= x4591ặ ư ả ằ ố ả ạ
- x4591 chia cho 9 d 1 nên x + 4 + 5 + 9 + 1 chia cho 9 d  1. v y x chia h t cho 9 suy ra x =ư ư ậ ế  
0 ho c 9. Mà x là ch  s  đ u tiên c a 1 s  nên không th  b ng 0 v y x = 9ặ ữ ố ầ ủ ố ể ằ ậ

S  ph i tìm là : 94591ố ả
Bài 8 : Tìm s  t  nhiên nh  nh t sao cho khi chia s  đó cho 2 d  1, cho 3 d  2, cho 4 d  3,ố ự ỏ ấ ố ư ư ư  
cho 5 d  4, cho 6 d  5, cho 7 d  6ư ư ư

Gi i :ả
G i s  ph i tìm là a thì a + 1 chia h t cho 2, 3, 4, 5, 6 và 7 nh  v y a + 1 có t n cùngọ ố ả ế ư ậ ậ  

là ch  s  0ữ ố
a + 1 không là s  có 1 ch  s . N u a + 1 có 2 ch  s  thì a + 1 t n cùng là ch  s  0 l iố ữ ố ế ữ ố ậ ữ ố ạ  

chia h t cho 7 nên a + 1 = 70 (lo i vì 70 không chia h t cho 3)ế ạ ế
Tr ng h p a + 1 có 3 ch  s  thì có d ng xy0ườ ợ ữ ố ạ
. S  xy0 chia h t cho 4 nên y ph i b ng 0, 2, 4, 6 ho c 8ố ế ả ằ ặ
. S  xy0 chia h t cho 7 nên xy b ng 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; 77; 84; 91 ho cố ế ằ ặ  
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. S  xy0 chia h t cho 3 thì x + y + 0 chia h t cho 3ố ế ế



K t h p các đi u ki n trên thì a + 1 = 420 v y a = 419ế ợ ề ệ ậ
Đáp s  : 419.ố

e. V n d ng tính ch t chia h t và chia còn d  đ  gi i toán có l i vănậ ụ ấ ế ư ể ả ờ
Bài 9 : T ng s  HS kh i 1 c a m t tr ng ti u h c là 1 s  có 3 ch  s  và ch  s  hàng trămổ ố ố ủ ộ ườ ể ọ ố ữ ố ữ ố  
là 3. N u x p hàng 10 và hàng 12 đ u d  8, mà x p hàng 8 thì không còn d . Tính s  HSế ế ề ư ế ư ố  
kh i 1 cu a tr ng đó.ố ỉ ườ

Gi i : ả
Theo đ  bài thì s  HS kh i 1 đó có d ng 3ab. Các em x p hàng 10 d  8 v y b = 8.ề ố ố ạ ế ư ậ  

Thay vào ta đ c s  3a8. M t khác, các em x p hàng 12 d  8 nên 3a8 - 8 = 3a0 ph i chiaượ ố ặ ế ư ả  
h t cho 12 suy ra 3a0 chi h t cho 3. suy ra a = 0, 3, 6 ho c 9. Ta có các s  330; 390 khôngế ế ặ ố  
chia h t cho 12 vì v y s  HS kh i 1 là 308 ho c 368 em. s  308 không chia h t cho 8 v yế ậ ố ố ặ ố ế ậ  
s  HS kh i 1 c a tr ng đó là 368 em.ố ố ủ ườ

* Bài t p v  nhà :ậ ề
Bài 1 : Cho 4 ch  s  0, 1, 5 và 8. Hãy l p các s  có 3 ch  s  khác nhau tho  mãn đi u ki n ữ ố ậ ố ữ ố ả ề ệ
a, Chia h t cho 6ế
b, Chia h t cho 15ế
Bài 2 : Hãy xác đ nh các ch  s  ab đ  khi thay vào s  6a49b ta đ c s  chia h t cho :ị ữ ố ể ố ượ ố ế
a, 2, 5 và 9
b, 2 và 9
Bài 3 : Không làm phép tính xét xem các t ng và hi u đ i đây có chia h t cho 3 hay khôngổ ệ ướ ế
a, 1 236 + 2 155 + 42 702 b, 92 616 - 48 372
Bài 4 : Tìm s  t  nhiên nh  nh t sao cho khi chia s  đó cho 3, 4, 5 đ u d  1 và chia cho 7 thìố ự ỏ ấ ố ề ư  
không d .ư
Bài 5 : M t công ty có s  công h ng m c l ng 360 000đ. S  khác h ng m c 495 000đ,ộ ố ưở ứ ươ ố ưở ứ  
s  còn l i h ng 672 000đ/ tháng. Sau khi phát l ng tháng 7 cho công nhân cô k  toánố ạ ưở ươ ế  
c ng h t 273 815 000đ. H i cô k  toán tính đúng hay sai? t i sao?ộ ế ỏ ế ạ
Bài 6 : L p 5A x p hàng 2, hàng 3, hàng 4 đ c m t s  hàng không th a b n nào. N u l yớ ế ượ ộ ố ừ ạ ế ấ  
t ng các hàng x p đ c đó thì đ c 39 hàng. H i l p 5A có bao nhiêu b n.ổ ế ượ ượ ỏ ớ ạ
D ng 4 : Bi u th c và phép tính liên quan đ n tính giá tr  bi u th cạ ể ứ ế ị ể ứ

*Bài t p v n d ngậ ậ ụ
Bài 1 : Cho hai bi u th c :ể ứ

A = (700 ì 4 + 800) : 1,6
B = (350 ì 8 + 800) : 3,2
Không tính toán c  th , hãy gi i thích xem giá tr  bi u th c nào l n h n và l n h nụ ể ả ị ể ứ ớ ơ ớ ơ  

m y l n?ấ ầ
Gi i :ả
Xét  A có 700 x 4 = 700 : 2 x 2 x 4 = 350 x 8 n n  b  chia c a c  hai bi u th c A vàở ế ố ị ủ ả ể ứ  

B gi ng nhau nh ng s  chia g p đôi nhau (3,2 : 1,6 = 2) nên A có giá tr  g p đôi B.ố ư ố ấ ị ấ
Bài 2 : Tính giá tr  c a các bi u th c sau b ng cách thích h pị ủ ể ứ ằ ợ
a, 17,58 x 43 + 57 x 17,58
b, 43,57 x 2,6 x (630 – 315 x 2)

c, 
281545

171645

+×
−×

d, 
4145552...10741

6,053103245679,0123018,0

−++++++
××+××+×



e, 9,8 + 8,7 + 7,6 + . ..+2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 - . . .- 8,9
Gi iả  :

a, 17,58 x 43 + 57 x 17,58 
 = 17,58 x 43 + 17,58 x 57 (tính giao hoán)

= 17,58 x (43 + 57) = 17,58 x 100 = 1758 (nhân 1 s  v i 1 t ng)ố ớ ổ
b, 43,57 x 2,6 x (630 – 315 x 2)

 = 43,57 x 2,6 x (630 – 630)
 = 43,57 x 2,6 x 0 = 0

c,
261545

171645

+×
−×

 = 
281545

17)115(45

+×
−+×

= 
281545

17451545

+×
−+×

 = 
281545

281545

+×
+×

 = 
A

A
 = 1

d,
4145552...10741

6,053103245679,0123018,0

−++++++
××+××+×

          =    
2

41419)551(
5310)6,03(4567)29,0(12318,0

−×+
××+××+×

  =    
4141928

53108,145678,11238,1

−×
×+×+×

  =    
18

)53104567123(8,1 ++x

  =    
18

100008,1 x
   = 1000

 s  chia, t  1 t i 55 là các s  mà 2 s  liên ti p h n kém nhau 3 đ n v  nên t  1 đ nở ố ừ ớ ố ố ế ơ ơ ị ừ ế  
55 có (55 – 1) :3 + 1 = 19 s ).ố
c, 9,8 + 8,7 + 7,6 + . . . + 2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 - . . . – 8,9

= (19,8 – 8,9) + (8,7 – 7,8) + . . . +(2,1 – 1,2)
= 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9
= 0,9 x 5 = 4,5.

Bài 3 :Tìm X :
a,(X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155

Gi i :ả
 (X + 1) + ( X + 4) + ( X + 7) + ... +(X + 28) = 155

Ta nh n th y 2 s  h nh liên ti p c a t ng h n kém nhau 3 đ n v  nên t ng đ c vi tậ ấ ố ạ ế ủ ổ ơ ơ ị ổ ượ ế  
đ y đ  s  có 10 s  h ngầ ủ ẽ ố ạ

(28 – 1) : 3 + 1 = 10)
(X + 1 + X + 28) x 10 : 2 = 155
(X x 2 + 29) x 10 = 155 x 2 = 310 (Tìm s  b  chia)ố ị
X x 2 + 29 = 310 : 10 = 31 (Tìm th a s  trong 1 tích)ừ ố
X x 2 = 31 – 29 = 2 (Tìm s  h ng trong 1 t ng)ố ạ ổ
X = 2 : 2 = 1 ( Tìm th a s  trong 1 tích).ừ ố

Bài 4 : Vi t các t ng sau thành tích c a 2 th a s  :ế ổ ủ ừ ố
a, 132 + 77 + 198
b, 5555 + 6767 + 7878
c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999

Gi i :ả



a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 s  v i 1 t ng)ố ớ ổ
= 11 x 37

b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= (55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101

c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999
= 1997 x 1,0001 + 1998 x 1,0001 + 1999 x 1,0001
= (1997 + 1998 + 1999) x 1,0001
= 5994 x 1,0001 ( nhân 1 t ng v i 1 s )ổ ớ ố

Bài 5 : Tìm giá tr  s  t  nhiên c a a đ  bi u th c sau có giá tr  l n nh t, giá tr  l n nh tị ố ự ủ ể ể ứ ị ớ ấ ị ớ ấ
đó là bao nhiêu?

B = 1990 + 720 : (a – 6)
Gi i :ả
Xét B = 1990 + 720 : (a – 6)
B l n nh t khi th ng c a 720 : (a – 6) l n nh t.ớ ấ ươ ủ ớ ấ
Khi đó s  chia ph i nh  nh t, vì s  chia khác 0 nên a – 6 = 1 (là nh  nh t)ố ả ỏ ấ ố ỏ ấ
Suy ra : a = 7
 V i a = 7 thì giá tr  l n nh t c a B là :ớ ị ớ ấ ủ
1990 + 720 : 1 = 2710.

* Bài t p v  nhàậ ề
Bài 1 : Thêm d u phép tính và d u ngo c đ n vào 5 ch  s  3 đ  đ c k t qu  l n l t là :ấ ấ ặ ơ ữ ố ể ượ ế ả ầ ượ  
1, 2, 3, 4, 5.
Bài 2 : Tìm X :

a, X x 1999 = 1999 x 199,8
b, (X x 0,25 + 1999) x 2000 = ((53 + 1999) x 2000

c, 71 + 65 x 4 = 
X

X 140+
 + 260

Bài 3 : Tìm giá tr  s  c a bi u th c sau :ị ố ủ ể ứ
A = a + a + a + a + . . . + a – 99 (có 99 s  a)ố
V i a = 1001.ớ

Bài 4 : Tìm giá tr  s  t  nhiên a đ  bi u th c sau có giá tr  l n nh t, giá tr  nh  nh t là baoị ố ự ể ể ứ ị ớ ấ ị ỏ ấ  
nhiêu?

C = (a – 30) x (a – 29) x . . . x (a – 1)
D ng 5ạ  : Các bài toán v  đi n ch  s  vào phép tínhề ề ữ ố

* Bài t p v n d ngậ ậ ụ
Bài 1: Đi n ch  s  thích h p vào d u * trong phép tính sau :ề ữ ố ợ ấ

a) 4 3 2                        b)   * * * * *         * *
* *               * * 2

           x        * *            
                                                           

    3 0 * *                                 * * *



  
    * * *                                    * * *

1 * * * *                                        0
Gi i :ả
Tr c h t ta xác đ nh ch  s  hàng đ n v  c a s  nhân :ướ ế ị ữ ố ơ ị ủ ố

* x 432 = 30**.
N u * =  6  thì  6 x 432 = 2 592 < 30**ế
N u * = 8  thì  8 x 432 = 3 456 > 30**ế
V y * = 7ậ

ti p theo ta xác đ nh ch  s  hàng ch c c a s  nhân :ế ị ữ ố ụ ủ ố
* x 432 = ***. V y * = 1 ho c 2.ậ ặ

- N u * = 1 thay vào ta đ c phép nhân không th  đ c k t qu  là m t s  có 5 ch  s . V yế ượ ể ượ ế ả ộ ố ữ ố ậ  
* = 2, thay vào ta đ c phép nhân :ượ

4 3 2
                        ì        2 7

        3 0 2 4
                  8 6 4 

  1 1 6 6 4
b) Tr c h t ta xét tích riêng   2 x  * * =  * * *ướ ế

T  đây ta suy ra ch  s  hàng trăm c a tích riêng ph i b ng 1 và ch  s  hàng ch cừ ữ ố ủ ả ằ ữ ố ụ  
c a s  chia l n h n ho c b ng 5. Thay vào ta có phép tính :ủ ố ớ ơ ặ ằ

* * * * *      * *
                                  * *
                               * * 2
                                     1 * *
                                     1 * *

Ta xét s  d  c a phép chia th  nh t :ố ư ủ ứ ấ
* * * - * * = 1

V y phép tr  đó ph i là  100 – 99 = 1. ậ ừ ả
Thay vào ta có :

1 0 0 * * * *
                       9 9                * * 2

                1 * *
                1 0 0
           

      0
Xét tích riêng th  nh t  * x * * = 99 mà ch  s  hàng ch c c a s  chia ph i l n h nứ ấ ữ ố ụ ủ ố ả ớ ơ  

ho c b ng 5, nên s  chia là 99. Suy ra tích riêng cu i cùng là       ặ ằ ố ố
 2 x 99 = 198 và s  b  chia là 1 0098. Thay vào ta có phép chia :ố ị

1 0098 99
             99 102

    198                  
    198

                



0
Bài toán 2 : Thay m i ch  s  b ng các ch  s  thích h p trong phép tính sau :ỗ ữ ố ằ ữ ố ợ

a) 30ab c: abc = 241
b) aba + ab = 1326 

              Gi i ả :
a) Ta vi t lai thành phép nhân :ế

30abc = 241 x abc
30000 + abc = 241 x abc
30000 = 241 x abc – abc
30000 = (241 – 1) x abc
30000 = 240 x abc
abc = 30000 : 240
abc = 125

b) Ta có : abab = 101 x ab
     101 x ab + ab = 1326

               102 x ab = 1326
               ab = 13
Bài 3 : Tìm ch  s  a và bữ ố

1ab x 126 = 201ab
Gi i :ả
1ab x ( 25 + 1) = 2000 + 1ab ( c u t o s )ấ ạ ố
1ab x 125 + 1ab = 2000 + 1ab (nhân 1s  v i 1 t ng)ố ớ ổ
1ab x 125 = 2000 (hai t ng b ng nhau cùng b t đi 1 s  h ng nh  nhau)ổ ằ ớ ố ạ ư
1ab = 2000 : 125 = 160
160 x 125 = 20160

 V y a = 6; b = 0ậ
Bài 4 : Đi n các ch  s  vào d u h i và vào các ch  trong bi u th c sau :ề ữ ố ấ ỏ ữ ể ứ
a, (? ? x ? + a) x a = 123
b, (? ? x ? – b) x b = 201

Gi i :ả
a, Vì 123 = 1 x 123 = 3 x 41 nên a =1 hay = 3

- N u a =1 ta cóế
(? ? x ? + 1) x 1 = 123
Hay ?? x ? = 123 : 1 – 1 = 122
122 b ng 61 x 2. V y ta cóằ ậ
(61 x 2 + 1) x 1 = 123    (1)
- N u a = 3. Ta cóế
 (?? x ? + 3) x 3 = 123
Hay ?? x ? = 123 : 3 – 3 = 38
38 = 1 x 38 hay = 2 x 19
V y ta có : (38 + 1 + 3) x 3 = 123   (2) ậ
Ho c : (19 x 2 + 3) = 123    (3).ặ
V y, Bài toán có 3 đáp s  (1), (2), (3).ậ ố

b, Vì 201 =1 x 201 = 3 x 67, nên b =1 hay 3
- N u b = 1 ta có : (?? x ? – 1) x 1 = 201ế



Nên không tìm đ c các giá tr  thích h p cho ?? x ?ượ ị ợ
- N u b = 3. Ta có (?? x ? – 3) x 3 = 201ế
Hay ?? x ? = 201 : 3 + 3 = 70
70 = 1 x 70 = 2 x 35 = 5 x 14 = 7 x 10
Nêncó các k t qu  :ế ả
(70 x1 – 3) x 3 = 2001
(35 x 2 – 3) x 3 = 2001
(14 x 5 – 3) x 3 = 2001
(70 x 7 – 3) x 3 =2001.

Bài 5 : Tìm ch  s a, b, c trong phép nhân các s  th p phân :ữ ố ố ậ a,b x a,b = c,ab
Gi i :ả
a,b x a,b = c,ab
a,b x 10 x a,b x 10 = c,ab x 10 x 10 (G p 100 l n)ấ ầ
ab x ab = cab
ab x ab = c x 100 + ab 9 (c u t o s )ấ ạ ố
ab x ab – ab = c x 100 (Tìm s  h ng trong 1 t ng)ố ạ ổ
ab x (ab – 1) = c x 4 x 25
ab – 1 hay ab : 25 và nh  h n 30 đ  cab là s  có 3 ch  sỏ ơ ể ố ữ ố
V y ab hoăc ab –1 là 25ậ
H n n a ab – 1 và ab là 2 s  t  nhiên liên ti p nên :ơ ữ ố ự ế
Xét : 24 x 25 và 25 x 26
Lo i 25 x 26 vì c = 26 x 25 : 100 = 6,5 (không đ c)ạ ượ
V i ab – 1 = 24, ab = 25 thì phép tính đó là:ớ
2,5 x 2,5 = 6,25
V y : a = 2, b = 5 và c = 6.ậ

* Bài t p v  nhàậ ề
Bài 1 : Tìm ch  s  a, b, c, d :ữ ố

ab x cd = bbb
Bài 2 : Tìm các ch  s  a, b, c :ữ ố

abc – cb = ac
Bài 3 : Đi n ch  s  vào các ch  và d u h i :ề ữ ố ữ ấ ỏ

abcd x dcba = ?????000
Bài 4 : Tìm các ch  s  a, b, c, d, y đ  :ữ ố ể

a,b x c,d = y,yy
D ng 6 : Các bài toán v  đi n d u phép tínhạ ề ề ấ

*Trongd ngạ  toán này ng i ta th ng cho m t dãy ch  s , ta ph i đi n d u c a 4ườ ườ ộ ữ ố ả ề ấ ủ  
phép tính ( +,- ,x ho c : )và d u ngo c xen gi a các ch  s  đ  đ c phép tính có k t quặ ấ ặ ữ ữ ố ể ượ ế ả 
cho tr c. ướ
Bài 1: Hãy đi n thêm d u phép tính vào dãy s  sau:ề ấ ố

6     6    6    6    6
đ  đ cbi u th c có giá tr  l n l t b ng : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ể ượ ể ứ ị ầ ượ ằ

Gi i:ả
a, B ng 0   :ằ

( 6 – 6 ) x ( 6 + 6 +6 )
(6 – 6 ) : ( 6 + 6 + 6 )          ...

b,  B ng 1  :ằ



6 + 6 – 66 : 6
6 – ( 66 : 6 – 6 )                  ...

c, B ng 2    :ằ
( 6 + 6 ) : 6 ì 6 : 6
( 6 x 6 : 6 + 6 ) : 6
6 : (6 ì 6 : ( 6 + 6 ))           ...     

d, B ng 3   :ằ
6 : 6 + ( 6 + 6 ) : 6
6 : ( 6 : 6 + 6 : 6 )               ...

e, B ng 4   :ằ
6 – ( 6 : 6 + 6 : 6 )
(6 + 6 + 6 + 6 ) : 6              ...

g, B ng 5   :   ằ
6 – 6 : 6 x 6 : 6
6 – 6 ì 6 : 6: 6                    ...

h, B ng 6   :ằ
66 – 66 + 6 
6 : 6 – 6 : 6 + 6 
6 ì 6 – 6 x 6 + 6                 ...

D ng 7:  V n d ng tính ch t c a các phép tính đ  tìm nhanh k t qu  c a dãy tính .  ạ ậ ụ ấ ủ ể ế ả ủ
 L u ý : -T/c giao hoán : a + b = b + a và a x b = b x aư

        - T/c k t h p   : ( a + b )+ c = a + ( b + c )ế ợ
                                và :( a x b ) x c = a x ( b x c ) 
        - Nhân v i 1 và chia cho 1ớ
                                 a x 1 = a ; a : a = 1 và a : 1 = a
       - C ng và nhân v i 0 :ộ ớ
                                a + 0 = a và a x 0 = 0
      - Nhân 1 s  v i 1 t ng và 1 hi u :ố ớ ổ ệ
                               a x (b + c) = a x b + a x c
                               a x (b – c) = a x b – a x c

* Bài t p v n d ngậ ậ ụ  :
Bài 1 : Th c hiên các phép tính sau b ng cách nhanh nh tự ằ ấ   
       a, 1996 + 3992 + 5988 +7948;
       b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125;
       c, (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 - 49 x 48) x (45 x 128 - 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997  
x 1998);

       d, 
1996199519961997

198511199719961998

xx

xx

−
++

    

Gi i : ả
a, Ta có :
1996 + 3992 + 5988 + 7984

= 1 x 1996 + 2 x 1996 + 3 x 1996 + 4 x 1996
= (1 + 2 + 3 + 4) x 1996
= 10 x 1996
= 19960

b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125



= 3 x 2 x 4 x 50 x 8 x 25 x 125
= 3 x (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125)
= 30 000 000.

c, Ta nh n th y :ậ ấ
45 x 128 – 90 x 64 = 45 x (2 x 64) – 90 x 64

= (45 x 2) x 64 – 90 x 64
= 90 x 64 – 90 = 0

Trong 1 tích có 1 th a s  b ng 0. V y tích đó b ng 0, t c là :ừ ố ằ ậ ằ ứ
(45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997 x 
1998) = 0

d, 
1996199519961997

198511199719961988

xx

xx

−
++

= 
)19951997(1996

198511)11996(19961988

−
+++

x

xx
 

= 
21996

19851111199619961988

x

xx +++

=
19962

199619961999

x

x +

= 
19962

1996)11999(

x

x+

=
19962

19962000

x

x
 = 1000

*Bài t p ậ (h c sinh)ọ
T  s  h c sinh n  so v i h c sinh c a l p là :ỉ ố ọ ữ ớ ọ ủ ớ

22 : 40 = 0,55 = 55%  (
40

22
 = 

100

55
 = 55% )

T  s  h c sinh nam so v i h c sinh c a l p là :ỉ ố ọ ớ ọ ủ ớ
18 : 40 = 0,45 = 45%

Đáp s  : 55% và 45%ố
Bài 2 : M t s  sau khi gi m đi 20% thì ph i tăng thêm bao nhiêu ph n trăm s  m i đ  l iộ ố ả ả ầ ố ớ ể ạ  
đ c s  cũ.ượ ố

Gi iả  :

M t s  gi m đi 20% t c là gi m đi ộ ố ả ứ ả
5

1
 giá tr  c a s  đó.ị ủ ố

S  cũ    :ố | | | | | |
S  m i :ố ớ | | | | |

V y ph i tăng s  m i thêm ậ ả ố ớ
4

1
 c a nó t c là 25% thì đ c s  ban đ u.ủ ứ ượ ố ầ

Bài 3 : M t s  tăng thêm 25% thì ph i gi m đi bao nhiêu ph n trăm đ  l i đ c s  cũ.ộ ố ả ả ầ ể ạ ượ ố
Gi i :ả

M t s  tăng thêm 25% t c là tăng thêm ộ ố ứ
4

1
 c a nóủ

S  cũ    :ố | | | | |
S  m i :ố ớ | | | | | |



V y s  m i ph i gi m đi ậ ố ớ ả ả
5

1
 giá tr  c a nó t c là 20% c a nó thì lai đ c s  ban đ u.ị ủ ứ ủ ượ ố ầ

Bài 4 : L ng n c trong c  t i là 55%, trong c  khô là 10%. H i ph i 100 kg c  t i taượ ướ ỏ ươ ỏ ỏ ơ ỏ ươ  
đ c bao nhiêu ki lô gam c  khô.ượ ỏ

Gi i :ả
L ng c  có trong c  t i là :ượ ỏ ỏ ươ

100 – 55 = 45%
Hay 100 kg c  t i có 45 kg c .ỏ ươ ỏ
Nh ng trong c  khô còn có 10% n c. Nên 45 kg c  là 90% kh i l ng trong c  khô.ư ỏ ướ ỏ ố ượ ỏ
V y 100 kg c  t i thu đ c s  c  khô là :ậ ỏ ươ ượ ố ỏ

90

10045x
 = 50 (kg) Đáp s  50 kg.ố

Bài 5 : N c bi n ch a 4% mu i. C n đ  thêm bao nhiêu gam n c lã vào 400 gam n cướ ể ứ ố ầ ổ ướ ướ  
bi n đ  t  l  mu i trong dung d ch là 2%.ể ể ỉ ệ ố ị

Gi i :ả
L ng n c mu i có trong 400g n c bi n là :ượ ướ ố ướ ể

400 x 4 : 100 = 16 (g)
Dung d ch ch a 2 % mu i là :ị ứ ố
C  có 100 g n c thì có 2 g mu iứ ướ ố
16 g mu i c n s  l ng n c là :ố ầ ố ượ ướ

100 : 2 x 16 = 800 (g)
L ng n c ph i thêm là :ượ ướ ả

800 – 400 = 400 (g)
Đáp s  400 g.ố

Bài 6 : Di n tích c a 1 hình ch  nh t s  thay đ i th  nào n u tăng chi u dài c a nó lên 10ệ ủ ữ ậ ẽ ổ ế ế ề ủ  
% và b t chi u r ng c a nó đi 10 %ớ ề ộ ủ

Gi iả  :
G i s  đo chi u dài là 100 x aọ ố ề
       S  đo chi u r ng là 100 x bố ề ộ
S  đo di n tích là : 10 000 x a x bố ệ
S  đo chi u dài m i là : 110 x aố ề ớ

         s  đo chi u r ng m i là :  90 x bố ề ộ ớ
S  đo di n tích  m i là : 9900 x a x bố ệ ớ
S  đo di n tích m i kém s  đo di n tích cũ là :ố ệ ớ ố ệ

10 000 x a x b – 9 900 x a x b = 100 x a x b

T c là kém di n tích cũ là :   ứ ệ
xaxb

xaxb

10000

100
= 10%

Bài 7 : L ng n c trong h t t i là 20%. Có 200 kg h t t i sau khi ph i khô nh  đi 30ượ ướ ạ ươ ạ ươ ơ ẹ  
kg.

Tính t  s  % n c trong h t đã ph i khô.ỉ ố ướ ạ ơ
Gi i :ả
L ng n c ban đ u ch a trong 200 g h t t i là :ượ ướ ầ ứ ạ ươ

200 : 100 x 20 = 40 (kg)
S  l ng h t ph i khô còn :ố ượ ạ ơ

200 – 30 = 170 (kg)
L ng n c còn l i trong 170 kg h t đã ph i khô là :ượ ướ ạ ạ ơ



40 – 30 = 10 (kg)
T  s  % n c ch a trong h t đã ph i khô là :ỉ ố ướ ứ ạ ơ

10 : 170 = 5,88%
Đáp s  5,88 %ố

Bài 8 : Giá hoa ngày t t tăng 20% so v i tháng 11. Tháng giêng giá hoa l i h  20%. H i ế ớ ạ ạ ỏ
Giá hoa tháng giêng so v i giá hoa tháng 11 thì tháng nào đ t h n và đ t h n baoớ ắ ơ ắ ơ  

nhiêu ph n trăm.ầ
Gi i : ả
Giá hoa ngày t t so v i tháng 11 là :ế ớ

100 + 20 = 120 (%)
Giá hoa sau t t còn là :ế 100 – 20 = 80 (%
 hoa sau t t so v i tháng 11 là :ế ớ

100

120  x  
100

80  = 96 (%)

Giá hoa sau t t so v i tháng 11 là :ế ớ
100 – 96 = 4 (%)

Đáp s  4 %ố
Bài 9 : M t ng i mua m t kỳ phi u lo i 3 tháng v i lãi xu t 1,9% 1 tháng và giá tr  kỳộ ườ ộ ế ạ ớ ấ ị  
phi u 6000 000 đ ng. H i sau 3 tháng ng i đó lĩnh v  bao nhiêu ti n c  v n l n lãi. Bi tế ồ ỏ ườ ề ề ả ố ẫ ế  
r ng, ti n v n tháng tr c nh p thành v n c a tháng sau.ằ ề ố ướ ậ ố ủ

Gi iả  :
V n c a tháng sau so v i tháng li n tr c là :ố ủ ớ ề ướ

100 + 1,9 = 101,9 (%)
Ti n v n đ u tháng th  hai là :ề ố ầ ứ

100

9,1016000000x
 = 6 114 0000 (Đ)

Ti n v n đ u tháng th  3 là :ề ố ầ ứ

100

9,1016114000x
 = 6230 166 (Đ)

Ti n v n và lãi sau 3 tháng là :ề ố

100

9,1016230166x
 = 6348539,154 (Đ)

Đáp s  6348539,154 đ ngố ồ
Bài 10 : Giá các lo i rau tháng 3 th ng đ t h n tháng hai là 10%. Giá rau tháng 4 l i rạ ườ ắ ơ ạ ẻ 
h n tháng 3 là 10%. Giá rau tháng 2 đ t hay r  h n giá rau tháng 4?ơ ắ ẻ ơ

Gi i :ả
N u giá rau tháng 2 là 100%ế
Nh  v y giá rau tháng 3 là :ư ậ

100 + 10 = 110 (%) Giá rau tháng 2
Giá rau tháng 4 là :

100 – 10 = 90 (%) giá rau tháng 3 và b ng :ằ

100

110
 + 

100

90
 = 99% giá rau tháng 2

Nh  ư
BÀI 6

HÌNH H CỌ
3/ Gi ng bài m i.ả ớ



3.1 Các ki n th c c n nh  :ế ứ ầ ớ A B
- N i hai đi m A, B ta đ c đo n th ng AB         |ố ể ượ ạ ẳ |

A
- Hình tam giác có 3 đ nh, 3 c nh và 3 góc.ỉ ạ

. Hình tam giác ABC có 3 đ nh là A, B, C ;ỉ
Có 3 c nh là AB, BC và CA; Có 3 góc là góc A,ạ
góc B và góc C.

B                C
- Hình t  giác có 4 đ nh, 4 c nh và 4 góc.                    Bứ ỉ ạ

T  giác ABCD có 4 đ nh là A, B, C và D ;                                        Cứ ỉ
Có 4 c nh là AB, BC, CD và DA ; Có 4 góc làạ
góc A, góc B và góc D
- Hình vuông có 4 góc vuông và có 4 c nh b ng   Aạ ằ
nhau.

D
- Hình ch  nh t ABCD có 4 gócữ ậ
vuông ; Hai c nh AD và BC là ạ B C
chi u dài, hai c nh AB và CDề ạ
là chi u r ng.ề ộ

A D
3.2) Bài t p v n d ngậ ậ ụ
Bài 1 : Cho tam giác ABC. Trên c nh BC ta l y 6 đi m. N i đ nh A v i m i đi m v aạ ấ ể ố ỉ ớ ỗ ể ừ  
ch n. H i đ m đ c bao nhiêu hình tam giác.ọ ỏ ế ượ

Gi i :ả A
A

1 2 1       2 3

B C B             D           E               C
                                A

1        2      3       4        5        6          7

       B              D       E        P         G         H          I                  C
Ta nh n xét :ậ

- khi l y 1 đi m thì t o thành 2 tam giác đ n ABD và ADC. S  tam giác đ m đ c là 3 :ấ ể ạ ơ ố ế ượ  
ABC, ADB và ADC. Ta có : 1 + 2 = 3 (tam giác)
- khi l y 2 đi m thì t o thành 3 tam giác đ n và s  tam giác đ m đ c là 6 :ấ ể ạ ơ ố ế ượ
ABC, ABD, ADE, ABE, ADC và AEC. Ta có : 1+ 2 + 3 = 6 (tam giác)



V y khi l y 6 đi m ta s  có 7 tam giác đ n đ c t o thành và s  tam giác đ m đ cậ ấ ể ẽ ơ ượ ạ ố ế ượ  
là : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 (tam giác)
Cách 2 :- N i A v i m i đi m D, E, …, C ta đ c m t tam giác có c nh AD. Có 6 đi mố ớ ỗ ể ượ ộ ạ ể  
nh  v y nên có 6 tam giác chung c nh AD (không k  tam giác ADB vì đã tính r i)ư ậ ạ ể ồ

L p lu n t ng t  nh   trên theo th  t  ta có 5, 4, 3, 2, 1 tam giác chung c nh AE,ậ ậ ươ ự ư ứ ự ạ  
AP, …, AI.

V y s  tam giác t o thành là :ậ ố ạ
7 + 6 + 5 + 4 +3 +2 + 1 = 28 (tam giác).

Bài t p 2ậ  : Cho hình ch  nh t ABCD. Chia m i c nh AD và BC thành 4 ph n b ng nhau,ữ ậ ỗ ạ ầ ằ  
AB và CD thành 3 ph n b ng nhau, r i n i các đi m chia nh  hình v .ầ ằ ồ ố ể ư ẽ
Ta đ m đ cbao nhiêu hình ch  nh t trên hình v ?ế ượ ữ ậ ẽ

B C

M N

 E                                                             P

A D
Gi i :ả
Tr c h t Ta xét các hình ch  nh t t o b i hai đo n AD, EP và các đo n n i cácướ ế ữ ậ ạ ở ạ ạ ố  

đi m trên hai c nh AD và BC. B ng cách t ng t  nh  tronh ví d  1 ta tính đ c 10 hình.ể ạ ằ ươ ự ư ụ ượ
T ng t  ta tính đ c s  hình ch  nh t t o thành do hai đo n EP và MN, do MN vàươ ự ượ ố ữ ậ ạ ạ  

BC đ u b ng 10.ề ằ
Ti p theo ta tính s  hình ch  nh t t o thành do hai đo n AD và MN, EP và BC v iế ố ữ ậ ạ ạ ớ  

các đo n n i các đi m trên hai c nh AD và BC đ u b ng 10. ạ ố ể ạ ề ằ
Vì v y :ậ
S  hình ch  nh t đ m đ c trên hình v  là :ố ữ ậ ế ượ ẽ

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60 (hình)
Đáp s  60 hình.ố

Bài t p 3ậ  :C n ít nh t bao nhiêu đi m đ  khi n i l i ta đ c 5 hình t  giác ?ầ ấ ể ể ố ạ ượ ứ
Gi i :ả                                                                                E

N u ta ch  có 4 đi m ( trong đó lhông cóế ỉ ể *
3 đi m nào cùng n m trên 1 đo n th ng)ể ằ ạ ẳ A                                        B
thì n i l i ch  đ c 1 hình t  giác.ố ạ ỉ ượ ứ *                                      *

- N u ta ch n 5 đi m, ch ng h nế ọ ể ẳ ạ
A, B, C, D, E (trong đó không có 3 đi m ể
nào n m trên cùng m t đo n th ng) thì :ằ ộ ạ ẳ

- N u ta ch n A là 1 đ nh thì khi ế ọ ỉ * *
ch n thêm 3 trong s  4 đi m còn l iọ ố ể ạ D C
B, C, D, E và n i l i ta s  đ c m t t  giác ố ạ ẽ ượ ộ ứ
có m t đ nh là A. Có 4 cách ch n 3 đi m  trong s  4 đi m B, C, D, E đ  ghép v i A. V y cóộ ỉ ọ ể ố ể ể ớ ậ  
4 t  giác đ nh A.ứ ỉ

- Có 1 t  giác không nh n A làm đ nh, dó là BCDE. T  k t qu  trên đây ta suy ra ứ ậ ỉ ừ ế ả
Khi có 5 đi m ta đ c 5 t  giác.ể ượ ứ



V y đ  có 5 hình t  giác ta c n ít nh t 5 đi m khác nhau (trong đó không có 3 đi mậ ể ứ ầ ấ ể ể  
nào n m trên cùng m t đo n th ng)ằ ộ ạ ẳ

CÁC BÀI TOÁN V  DI N TÍCH CÁC HÌNHỀ Ệ
     I  -   HÌNH TAM GIÁC
I. M C TIÊU Ụ
3.1 Ki n th c c n nh .ế ứ ầ ớ

- Hình tam giác có 3 c nh, 3 đ nh. Đ nh là đi m 2 c nh ti p giáp nhau. C  3 c nh đ u có th  l y làm đáy.ạ ỉ ỉ ể ạ ế ả ạ ề ể ấ
- Chi u cao c a hình tam giác là đo n th ng h  t  đ nh xu ng đ y và vuông góc v i đ y. Nh  v y m i tamề ủ ạ ẳ ạ ừ ỉ ố ắ ớ ắ ư ậ ỗ  

giác có 3 chi u cao.ề
Công th c tính :ứ

     

- Hai tam giác có di n tích b ng nhau khi chúng có đáy b ng nhau (ho c đáy chung), chi u cao b ng nhauệ ằ ằ ặ ề ằ  
(ho c chung chi u cao).ặ ề

- Hai tam giác có di n tích b ng nhau thì chi u cao c a 2 tam giác ng v i 2 c nh đ y b ng nhau đó cũngệ ằ ề ủ ứ ớ ạ ắ ằ  
b ng nhau.ằ  là 21 kg. Tính kh i l ng m i v t th  .ố ượ ỗ ậ ể

S = (a x h) : 2
h = s x 2 : a
a = s x 2 : h
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